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Những sản phẩm không có trong bảng giá, Quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi đễ đặt hàng trực tiếp. 

ĐỘNG CƠ 
1. ĐỘNG CƠ MITSUBISHI-JAPAN 

Giá – Liên hệ 

  Công suất 
Số 

cực/khung 
Trọng 
lượng 

Mã sản phẩm 

Nhiệt độ hoạt động: -30 – 40 độ C Kiểu lắp đặt: Kiểu chân đế trục ngang - lắp ngang 

Độ ẩm: 100% RH hoặc nhỏ hơn  0.75kW 4P/80M 13kg SF-PR 0.75KW 4P 

Cấp bảo vệ: IP44 1.5kW 4P/90L  20kg SF-PR 1.5KW 4P 

RPM: 1450 r/min 2.2kW 4P/100L 29kg SF-PR 2.2KW 4P 

Điện áp: 3 pha/380-415V 50Hz 3.7kW 4P/112M 39kg SF-PR 3.7KW 4P 

 5.5kW 4P/132S 56kg SF-PR 5.5KW 4P 

  7.5kW 4P/132M 65kg SF-PR 7.5KW 4P 

  11kW 4P/160M 100kg SF-PR 11KW 4P 

  15kW 4P/160L 120kg SF-PR 15KW 4P 

  18.5kW 4P/180M 150kg SF-PR 18.5KW 4P 

  22kW 4P/180M 155kg SF-PR 22KW 4P 

  30kW 4P/180LD 245kg SF-PR 30KW 4P 

  37kW 4P/200LD 290kg SF-PR 37KW 4P 

  45kW 4P/200LD 315kg SF-PR 45KW 4P 

  55kW 4P/225S 370kg SF-PR 55KW 4P 

Nhiệt độ hoạt động: -30 – 40 độ C Kiểu lắp đặt: Kiểu chân đế trục ngang - lắp dọc 

Độ ẩm: 100% RH hoặc nhỏ hơn  0.75kW 4P/80M 14kg SF-PRP 0.75KW 4P 

Cấp bảo vệ: IP55 1.5kW 4P/90L 21kg SF-PRP 1.5KW 4P 

Hiệu suất năng lượng: IE3 2.2kW 4P/100L 31kg SF-PRP 2.2KW 4P 

RPM: 1450 r/min 3.7kW 4P/112M 42kg SF-PRP 3.7KW 4P 

Điện áp: 3 pha/380-415V 50Hz 5.5kW 4P/132S 60kg SF-PRP 5.5KW 4P 

 7.5kW 4P/132M 69kg SF-PRP 7.5KW 4P 

  11kW 4P/160M 100kg SF-PRP 11KW 4P 

  15kW 4P/160L 120kg SF-PRP 15KW 4P 

  18.5kW 4P/180M 150kg SF-PRP 18.5KW 4P 

  22kW 4P/180M 155kg SF-PRP 22KW 4P 

  30kW 4P/180LD 245kg SF-PRP 30KW 4P 

  37kW 4P/200LD 300kg SF-PRP 37KW 4P 

  45kW 4P/200LD 325kg SF-PRP 45KW 4P 

  55kW 4P/225S 380kg SF-PRP 55KW 4P 
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  Công suất 
Số 

cực/khung 
Trọng 
lượng 

Mã sản phẩm 

Nhiệt độ hoạt động: -30 – 40 độ C Kiểu lắp đặt: Mặt bích - lắp ngang 

Độ ẩm: 100% RH hoặc nhỏ hơn 0.75kW 4P/80M 16kg SF-PRF 0.75KW 4P 

Cấp bảo vệ: IP44 1.5kW 4P/90L  23kg SF-PRF 1.5KW 4P 

RPM: 1450 r/min 2.2kW 4P/100L 33kg SF-PRF 2.2KW 4P 

Điện áp: 3 pha/380-415V 50Hz 3.7kW 4P/112M 44kg SF-PRF 3.7KW 4P 

 5.5kW 4P/132S 63kg SF-PRF 5.5kW 4P 

  7.5kW 4P/132M 72kg SF-PRF 7.5kW 4P 

  11kW 4P/160M 110kg SF-PRF 11KW 4P 

  15kW 4P/160L 130kg SF-PRF 15kW 4P 

  18.5kW 4P/180M 170kg SF-PRF 18.5KW 4P 

  22kW 4P/180M 175kg SF-PRF 22kW 4P 

  30kW 4P/180LD 265kg SF-PRF 30KW 4P 

  37kW 4P/200LD 320kg SF-PRF 37KW 4P 

  45kW 4P/200LD 345kg SF-PRF 45kW 4P 

Nhiệt độ hoạt động: -30 – 40 độ C Kiểu lắp đặt: Mặt bích - lắp dọc 

Độ ẩm: 100% RH hoặc nhỏ hơn  0.75kW 4P/80M 16kg SF-PRV 0.75KW 4P 

Cấp bảo vệ: IP44 1.5kW 4P/90L  23kg SF-PRV 1.5KW 4P 

RPM: 1450 r/min 2.2kW 4P/100L 33kg SF-PRV 2.2KW 4P 

Điện áp: 3 pha/380-415V 50Hz 3.7kW 4P/112M 44kg SF-PRV 3.7KW 4P 

 5.5kW 4P/132S 63kg SF-PRV 5.5KW 4P 

  7.5kW 4P/132M 72kg SF-PRV 7.5KW 4P 

  11kW 4P/160M 110kg SF-PRV 11KW 4P 

  15kW 4P/160L 130kg SF-PRV 15kW 4P 

  18.5kW 4P/180M 170kg SF-PRV 18.5KW 4P 

  22kW 4P/180M 175kg SF-PRV 22KW 4P 

  30kW 4P/180LD 265kg SF-PRV 30KW 4P 

  37kW 4P/200LD 320kg SF-PRV 37KW 4P 

  45kW 4P/200LD 345kg SF-PRV 45KW 4P 

  55kW 4P/225S 415kg SF-PRV 55KW 4P 
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2. ĐỘNG CƠ MITSUBISHI-THAILAND 

Giá – Liên hệ 

  Công suất Điện áp 
Số 

cực/khung 
Trọng 
lượng 

Mã sản phẩm 

RPM: 1450 r/min Kiểu lắp đặt: Kiểu chân đế trục ngang - lắp ngang 

Nhiệt độ hoạt động: 1HP ( 0.75 kW ) 

3 pha, 220/380-415V 50Hz 
3 pha, 220/440V 60Hz 

4P/80M 11kg SF-JR 1HP 4P 

-20-40 độ C 2HP ( 1.5 kW ) 4P/90L 19kg SF-JR 2HP 4P 

Độ ẩm: 95% RH 3HP ( 2.2 kW ) 4P/100L 26kg SF-JR 3HP 4P 

Cấp bảo vệ: IP55 5HP ( 3.7 kW ) 4P/112M 35kg SF-JR 5HP 4P 

 7.5HP ( 5.5 kW ) 4P/132S 51kg SF-JR 7.5HP 4P 

  10HP ( 7.5 kW ) 4P/132M 62kg SF-JR 10HP 4P 

  15HP ( 11 kW ) 4P/160M 107kg SF-J 15HP 4P 

  20HP ( 15 kW ) 4P/160L 135kg SF-J 20HP 4P 

  25HP ( 18.5 kW ) 

3 pha, 380-415V 50Hz 

4P/180M 185kg SF-J 25HP 4P 

  30HP ( 22 kW ) 4P/180M 195kg SF-J 30HP 4P 

  40HP ( 30 kW ) 4P/180L 230kg SF-J 40HP 4P 

  50HP ( 37 kW ) 4P/200L 285kg SF-J 50HP 4P 

  60HP ( 45 kW ) 4P/200L 310kg SF-J 60HP 4P 

  75HP ( 55 kW ) 4P/225S 345kg SF-J 75HP 4P 

RPM: 1450 r/min Kiểu lắp đặt: Mặt bích - lắp dọc 

Nhiệt độ hoạt động: 1HP ( 0.75 kW ) 

3 pha, 220/380-415V 50Hz 
3 pha, 220/440V 60Hz 

4P/80M 14kg SF-JRV 1HP 4P 

-20-40 độ C 2HP ( 1.5 kW ) 4P/90L 22.5kg SF-JRV 2HP 4P 

Độ ẩm: 95% RH 3HP ( 2.2 kW ) 4P/100L 31kg SF-JRV 3HP 4P 

Cấp bảo vệ: IP55 5HP ( 3.7 kW ) 4P/112M 41.5kg SF-JRV 5HP 4P 

  7.5HP ( 5.5 kW ) 4P/132S 65kg SF-JRV 7.5HP 4P 

  10HP ( 7.5 kW ) 4P/132M 73kg SF-JRV 10HP 4P 

  15HP ( 11 kW ) 

3 pha, 380-415V 50/60Hz 

4P/160M 110kg SF-JV 15HP 4P 

  20HP ( 15 kW ) 4P/160L 140kg SF-JV 20HP 4P 

  25HP ( 18.5 kW ) 4P/180M 190kg SF-JV 25HP 4P 

  30HP ( 22 kW ) 4P/180M 200kg SF-JV 30HP 4P 

  40HP ( 30 kW ) 4P/180L 235kg SF-JV 40HP 4P 
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3. ĐỘNG CƠ CÓ HỘP SỐ 

Giá – Vui lòng liên hệ 

  Công suất Tỉ số truyền Số cực Mã sản phẩm 

Động cơ hộp số Mitsubishi - Loại chân đế 

Điện áp: 3 pha, 220/380/400V 50/60Hz 0.4kW 
1/3 đến 
1/1200 

4P GM-D 0.4kW 4P 

Nhiệt độ hoạt động: -15-40 độ C 0.75kW 
1/3 đến 
1/450 

  GM-DP 0.75kW 4P 

Độ ẩm: 90% RH hoặc nhỏ hơn 1.5kW 
1/3 đến 
1/450 

  GM-DP 1.5kW 4P 

Cấp bảo vệ: IP44 2.2kW 
1/3 đến 
1/450 

  GM-DP 2.2kW 4P 

Thắng: Tùy chọn 3.7kW 
1/3 đến 
1/120 

  GM-DP 3.7kW 4P 

  5.5kW 
1/3 đến 
1/120 

  GM-DP 5.5kW 4P 

  7.5kW 1/3 đến 1/90   GM-DP 7.5kW 4P 

Động cơ hộp số Mitsubishi - Loại chân đế/mặt bích 

Điện áp: 3 pha, 220/380/400V 50/60Hz 11kW 1/3 đến 1/60   GM-LJP 11kW 4P 

Nhiệt độ hoạt động: -15-40 độ C 15kW 1/3 đến 1/45   GM-LJP 15kW 4P 

Độ ẩm: 90% RH hoặc nhỏ hơn 22kW 1/3 đến 1/45   GM-LJP 22kW 4P 

Cấp bảo vệ: IP44 30kW 1/3 đến 1/30   GM-LJP 30kW 4P 

Thắng: Tùy chọn 37kW 1/3 đến 1/30   GM-LJP 37kW 4P 

 

 GM-D/DP series GM-LJP 11kW 

  



   
   

6 
 

Website: https://thietbidienmita.com/ 
 Email:info@mitatech.vn 
 

THIẾT BỊ ĐIỆN MITA 
Hotline: 0902 716 648 

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm VAT 
 

4. BƠM NƯỚC 

Giá – liên hệ 

a. BƠM LY TÂM 

MODEL NAME Công suất Dòng điện (A) 
1∅, 220V 50Hz 3∅, 220V/380 50Hz HP 1∅, 220V 50Hz 3∅, 220V 50Hz 3∅, 380V 50Hz 

BƠM LY TÂM CỘT ÁP CAO A/WCH SERIES 
ACH-375S – 1/2 3.2 – – 
WCH-755S – 1 7.2 – – 

WCH-1105S – 1 1/2 8 – – 
WCH-1505S WCH-1505T 2 14 8.5 4.9 
WCH-2205S WCH-2205T 3 16.8 9.9 5.7 

BƠM LY TÂM CỘT ÁP TRUNG BÌNH A/WCM SERIES 
ACM-375SH – 1/2 3.2 – – 

WCM-755S, FS – 1 7.1 – – 
WCM-755SH – 1 7.1 – – 

WCM-1105S, FS – 1.5 8.7 – – 
WCM-1505S, FS WCM-1505T, FT 2 14 8.5 4.9 
WCM-2205S, FS WCM-2205T, FT 3 16.5 10 5.8 

WCM-3705FS WCM-3705FT 5 26.3 16.5 9.6 
BƠM LY TÂM LƯU LƯỢNG CAO A/WCL SERIES 

WCL-755S – 1 7.2 – – 
WCL-1105S – 1.5 10.4 – – 
WCL-1505S WCL-1505T 2 14 9.8 5.3 

WCL-2205S, FS WCL-2205T, FT 3 17.2 10.7 6.2 
WCL-3705FS WCL-3705FT 5 25.7 15 8.7 
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b. BƠM CHÌM 

Model 

Công suất Điện áp Maximum 

kW HP Pha Nguồn 
Cột áp Lưu lượng Dòng điện 

(m) (lit/phút) (A) 

BƠM CHÌM BẰNG NHỰA WSP-105S 

WSP-105S 0.1 8-Jan 1 pha 220-230V, 50Hz 7.8 80 1.1 

BƠM CHÌM BẰNG INOX SSP-SERIES 

SSP-255S, SA 0.25 1/3 1 pha 220-230V, 50Hz 9.0 180 2.5 

SSP-405S, SA 0.40 1/2 1 220-230V, 50Hz 11.8 240 3.6 

SSP-755S, SA 0.75 1 1 220-230V, 50Hz 17.3 310 6.0 

SSP-755T, TA, TB 0.75 1 3 380-415V, 50Hz 17.3 310 2.2 

SSP-1505T, TA, TB 1.50 2 3 380-415V, 50Hz 22.5 370 3.6 

BƠM NƯỚC THẢI BẰNG GANG CSP-SERIES 

CSP-255S, SA 0.25 1/3 1 pha 220-230V, 50Hz 7.3 190 3.0 

CSP-405S, SA 0.40 1/2 1 pha 220-230V, 50Hz 9.2 255 4.0 

CSP-755S, SA 0.75 1 1 pha 220-230V, 50Hz 12.3 550 6.6 

CSP-755T, TA 0.75 1 3 pha 380-415V, 50Hz 12.3 550 2.4 

CSP-1505T, TA 1.50 2 3 pha 380-415V, 50Hz 14.0 635 3.4 
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c. BƠM TỰ ĐỘNG 

MODEL NAME 
Công suất 

Nguồn cấp 
Dòng điện 

(W) (A) 

BƠM ĐA TẦNG CÁNH MCH-SERIES 

MCH-355S 350 1∅ , 220~230V, 50Hz 7.2 

MCH-505S 500 1∅ , 220~230V, 50Hz 10.4 

MCH-655S 650 1∅ , 220~230V, 50Hz 14 

MCH-755S.15 750 1∅ , 220~230V, 50Hz 17.2 

MCH-905S.15 900 1∅ , 220~230V, 50Hz 25.7 

BƠM TĂNG ÁP ĐIỆN TỬ CMCH-SERIES (IP55) 

CMCH-505S 500 1∅ , 220~230V, 50Hz 3.3 

CMCH-755S.15 750 1∅ , 220~230V, 50Hz 4.9 

BƠM TĂNG ÁP TỰ ĐỘNG UMCH-SERIES 

UMCH-505S 500 1∅ , 220~230V, 50Hz 3.3 

UMCH-650S 650 1∅ , 220~230V, 50Hz 3.9 

UMCH-755S.15 750 1∅ , 220~230V, 50Hz 4.9 

UMCH-905S.15 900 1∅ , 220~230V, 50Hz 5.9 

 


